
 

 

 

 

                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                            ĐỘC LẬP  TỰ DO  HẠNH PHÚC 

                      -------------oOo------------ 

                 
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM 

(Tháng 02 năm 2026) 

 

- Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Mang thít 

- Địa chỉ: Tổ 1, ấp Chợ, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long 

                       

- Địa điểm lấy mẫu:  

  01 mẫu tại Bể chứa nước sạch sau xử lý – Mã số mẫu: 2602000958-01 

  02 mẫu tại hộ sử dụng nước (giữa nguồn-cuối nguồn) 

  Mã số mẫu: 2602000958-02, 2602000958-03. 

- Ngày lấy mẫu: 25/02/2026. 

- Báo cáo số: 2602000958-01(SN1); 2602000958-02(SN2); 2602000958-

03(SN3), ngày 07/03/2026 của Công ty TNHH TENTAMUS VIỆT NAM. 

 

TT THÔNG TIN DIỄN GIẢI 

01 Tổng số mẩu xét nghiệm 03 mẫu 

02 Tổng số mẩu đạt quy chuẩn 03 mẫu 

03 Tổng số chỉ tiêu kiểm nghiệm 
09 chỉ tiêu giám sát nhóm A/01 mẫu 

02 chỉ tiêu giám sát nhóm B/01 mẫu 

04 Tổng số chỉ tiêu đạt quy chuẩn 
09 chỉ tiêu giám sát nhóm A/01 mẫu 

02 chỉ tiêu giám sát nhóm B/01 mẫu 

05 Các chỉ tiêu không đạt Không 

 

Ghi chú: 

- 09 chỉ tiêu giám sát nhóm A/QCVN 01-1:2024/BYT: Clo dư, Màu sắc, mùi 

vị, pH, độ đục, Coliform tổng cộng, E.coli;(Trong đó chỉ tiêu Clo dư đo tại điểm 

lấy mẩu:D1: tại bể chứa 0,70 – D2: giữa nguồn: 0,52; - D3: cuối nguồn: 0,35) 

- 02 chỉ tiêu nhóm B: Chỉ số Permanganat, Amonia nitrogen. 
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Mi miu siilsample ID
TGn khich hdnglClient's name

Dia chi lAddress

Th6n g tin mdu I S ampl e info rm at i on

Th6ng tin ni6m phonglseal information

MO te mdulsample description

Ngiy nh{n miulsampe receipt date :

Thdi gian phintichlAnalysis Time :

Tru&ng phdng Ki6m nghiQm/
Head of Laborqtory

TRAN Nrnqu THTI

LOPi13ff01 Us/0r/202s1

86o c6o s6 I Report No.: 26020009 58-01 (SN1)

NgdylDate: A710312026

2602000958-01

CONG TY Co pTTAx NII6C vA MOI TRTIONG MANG
THiT
t6 1, kh6m 1, xI C6i Nhum, tinh Vinh Long

Nu6c dAu ng.r6n - tai nhi mriy

Kh6ng ni6m phong/
No seal

Miu chira trong can nhua + chai nhua/,Sample contained in
can + plastic bottle

2510212026

2510212026

D4i di$n C6ng ty TNHH TENTAMUS VIET NAM/
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KET QUA THr NGrrrT M/lNlZ r51,S RESUZ rr,5)

[Xem trang k6:tiiiplsee next page(s)l

Ghi chriy'Nofes:

(*)Phuong phdp duoc c6ng nh4n ISO/IEC 17025.2017 boi Vdn phdng C6ng nh{n chAt lucrng qu6c gia (Bolx)./The method is
accredited to ISO/IEC 17025:2017 by t(e l,{ational accreditation bureau (BoA).
(**): Chi ti6u dugc thUc hiQn boi nhd thduphu/Performed by subcontractor.
- LOD: Gicri han ph6t hiQn cria phuong phipllimit of detection.
- LOQ: Gioi h3n dinh lugng cria phuong gh\plLimit of quantitation.
- Th6ng tin m6u dugc kh6ch hdng cunggAp lsample information is provided by the client.
- K0t qui phdn tich chi c6 gi6 tri tr€n mAu thAlThe analysis resultls) .is valid onlyfor the.tested sample.
- Kh6ng duoc sao ch6p mQt pfran bao c6o k6t qu6 thir nghidm ndy n6u kh6ng duSc sU ddng 1i Uing van Uan cria Ban girim d6c C6ng ty
TNHH TENTAMUS VIET NAM/fftis Analysis Report shall not be reproduced except infull, without written approval of the Boird
of Director of TENTAMUS VIETNAM LLC.
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. TENTAN{US VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY - Testing Center:
Lot 4'39-26, Nguyel Van Cu street, My Phuoc hamlet, An Binh wad,
Can Tho city, Viet Nam

Tel: +84-292 391 8840

. HO CHI MINH City Branch * Testing Center:
Van Dat Building, Lot II-1, street 1, Tan Binh lndustrial Park, Tay Thanh lvard,
FIo Chi Minh city, Viet Nam

Ernail : hello.vn@tentamus.com
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86o c6o sii lReport No.:2602000958-01(SN1)

NgdylDate:0710312026

STT/
lrlo.

Chi tieu/
Parameter

Dcrn v! tinh/
Unit

K6t qun/
Result

LOD LOQ Phucrng phrlp/
Analysis method

1

Chi s6 permanganat
(KMnO4)/
P of as s ium p ermanganat e
(KMno)

mdl Kh6ng ph6t hien/
Not detected

1.5 TC\rN 6186:1996 (*)

,) Mni/
Odour Kh6ng c6 mr)i la WRT/TM/EN/}4.07:2019

3
vi/
Taste

Kh6ng c6 vi l4 WRT/TM/EN I 04.07 :2Ot +$
4

pW
pH 7.04 AoAC g't3.4r 6\ IJS I

5

Amonia nitrogen (N-NH4+
& N-NH3y
Ammonia nitrogen (N-
NH4+ A N-NH3)

me/l
Kh6ng ph6t hiQn/

Not detected 0.3
TCVN 6179-l:1996 (rt -W1:1984) {*l

6
Asen (As)/
Arsenic (As) mg/l Kh6ng ph6t hiQn/

Not detected 0.001
SMEWW 30308:2023 &
SMEWW 31258:2023 $)

7
Dd miu/
Colour TCU Kh6ng ph6t hi6n/

Not detected
10 SMEWW2I20C:2023 6)

8
D6 duc/
Turbidity NTU 0.74 0.05 0.2 SMEWW 21308:2023 $*t

9
Coliform/
Coliforms CFU/l00ml <1 ISO 93 08- 1 : 201 4l Anrd I :201 6

(*)

l0 Escherichia colil
Escherichia coli CFU/I00ml <1 ISO 9308- I :20141 Amd l:2076

(*)

T6ng sii chi tii':alTotal testing parameters: 70

LOPi 1 3,rF 0 1 lr 5 /0 I /2 0 2 sl

[86o c{o k&thrtclEnd of report]
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. TENTAMUS VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY - Testing Center:
Lot 439-26, Nguyen Van Cu street, My Phuoc hamlet, An Binh ward,
Can Tho city, Viet Nam

Tel: +84-292 391 8840

. HO CHI MINH City Branch - Testing Center:
Van Dat Building, Lot II-1, street 1, Tan Binh lndushial Park, Tay Thanh ward,
Ho Chi Minh city, Viet Nam

Ernail: hello.vn@tentamus.con.l
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